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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

13/10/2001LâmTrần Nguyễn Hoàng Đại30011901811

21/10/2000LộcTrần Hữu30011801582

HP04/11/2001LợiNguyễn Hiệp30011901503

08/10/2001LợiNguyễn Văn30011901934

24/03/2001LợiTrần Hữu30011903865

08/01/2000LongĐỗ Thành30011907316

22/04/2000MiHồ Lâm Tiểu30011802457

14/10/2000MinhBành Kiến30011808308

08/04/2000MinhĐặng Hoàng30011806749

24/10/2001MinhĐỗ Thị Thu300119032910

02/05/2001MinhNguyễn Thị Nguyệt300119032411

19/11/2000NamLê Hoài300118071512

07/07/2001NamTrần Văn300119048213

29/11/1998NằngVòng Chi301119071414

27/11/2001NgânNguyễn Phan Trúc300119020015

01/01/2001NguyênNguyễn Bùi Phước300219021716

22/04/1998NguyênNguyễn Hoàng300119002017

25/09/2000NhiHuỳnh Thị Tuyết300118019318

26/02/1997NhựtVõ Minh300115015119

01/03/1999NhựtVương Quang300119066820

04/02/2001PhàmVõ Phi300119029721

31/10/2000PhátHoàng Anh300119021022

29/04/1998PhongLưu Tấn300116012323

30/09/2001PhúcHuỳnh Duy300119011024

HP04/08/2001PhúcPhạm Đại300119054925

07/01/2001QuânĐoàn Vũ Minh300119060326

09/07/1996QuangNguyễn Huỳnh300119009027

18/10/2001QuangTrịnh Cẩm301119042328

HP19/05/2001QuốcNguyễn Hoàng Anh300119021429

HP03/11/2001QuỳnhPhan Mạnh300119020730

30/07/2000SắmVòng Dìn300119003831
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GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP30/09/2001SơnLê Ngọc300119040632

13/10/2001SơnTrần Đình300119028033

HP11/02/1999TàiNguyễn Anh300119073434

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

34

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
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